
Danh sach hs

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI CMND

1 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

2 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

3 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

4 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

5 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

6 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

7 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

8 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750
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9 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

10 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

11 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

12 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

13 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

14 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

15 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

16 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

17 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

18 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750
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19 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

20 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

21 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

22 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

23 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

24 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

25 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

26 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

27 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

28 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

Page 3



Danh sach hs

29 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

30 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

31 HOÀNG VĂN ĐIỆP 0353447389 030079002361

32 HOÀNG VĂN ĐIỆP 0353447389 030079002361

33 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

34 HOÀNG VĂN ĐIỆP 0353447389 030079002361

35 HOÀNG VĂN ĐIỆP 0353447389 030079002361

36 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

37 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

38 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750
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39 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

40 NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 030190001750

41 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

42 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

43 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

44 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

45 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

46 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

47 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

48 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

Page 5



Danh sach hs

49 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

50 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

51 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 0584042598 030198003582

52 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

53 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 0584042598 030198003582

54 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

55 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

56 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

57 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

58 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750
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59 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

60 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

61 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 0919310401 030168007084

62 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

63 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

64 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

65 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

66 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

67 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0984886096 030190001750

68 ĐỖ VĂN HÙNG 0983598062 030089012721
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69 ĐỖ VĂN HÙNG 0983598062 030089012721

70 ĐỖ VĂN HÙNG 0983598062 030089012721

71 ĐỖ VĂN HÙNG 0983598062 030089012721

72 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 0946182990 030199005011

73 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 0869639999 030190014102
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TÊN THỦ TỤC NGÀY NHẬN HỒ SƠ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:26:13

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:27:07

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:27:31

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:27:50

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:28:33

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:28:51

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:29:09

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:29:27

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN
Ệ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ừ ngày 07/11/2023 đến ngày 07/11/2023.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:29:45

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:30:10

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:30:32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:30:59

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:31:18

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:31:37

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:31:59

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:32:21

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:33:23

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:33:57
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:34:41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:35:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:19:39

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:20:16

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:20:35

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:20:52

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:21:11

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:21:28

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:21:48

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:22:09
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:22:29

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:22:55

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:23:17
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản 
chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng 
thực 07/11/2023 13:23:37

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:23:59

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:24:18

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:24:50

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:25:20

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:25:52

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:26:32
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:26:49

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:28:10

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:10:41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:13:11

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:13:33

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:13:59

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:14:28

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:14:48

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:15:14

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:15:35
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:15:54

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:16:15
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản &#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 
người yêu cầu chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được&#41; 07/11/2023 13:16:45

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:17:05

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:17:27

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:17:46

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:18:03

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:18:25

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:18:45

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:19:02
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:19:21

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:19:58
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di 
sản 07/11/2023 10:47:58

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:11:00

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:11:24

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:11:47

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:12:05

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:12:25

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 13:12:51
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản &#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 
người yêu cầu chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được&#41; 07/11/2023 15:35:28
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 15:37:16

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 15:37:36

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/11/2023 15:41:57
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 07/11/2023 16:25:16
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 07/11/2023 16:25:36
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ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn
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Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn
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Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn
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Đồng Văn

Đồng Văn

Khu Ga

Khu Ga

Đồng Văn

Khu Ga

Khu Ga

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn
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Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn
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Đồng Văn

Đồng Văn

An Thái

Đồng Văn

An Thái

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn
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Đồng Văn

Đồng Văn

Số nhà c388

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Đồng Văn

Khu tân phú
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Khu tân phú

Khu tân phú

Khu tân phú

An Thái

khu Ga
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